
* Nội dung: * Mục tiêu
- Hô hấp: Ngửi hoa  - Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Tay: Co và duỗi từng tay kết hợp kiễng  - Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp….
chân  - Trẻ có ý thức tập luyện
- Lưng:Nghiêng người sang 2 bên kết hợp  *Chuẩn bị
tay chống hông,chân bước sang ... trái  - Sân tập bằng phẳng
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang  - Hoa cài tay, xắc xô, đài...

THỂ DỤC KPKH
Bật tách khép chân qua 7 ô Trò chuyện về một số loại cây

Trò chơi vận động: Bắt bướm

* Nội dung: * Mục tiêu
- Góc XD: Xây vườn cây TCTV: Trồng cây  - Trẻ biết gài thẻ về góc chơi, phân vai chơi. 
 - Góc PV: Bác sỹ,  cô giáo Biết sử dụng đồ dùng, đồ chơi để xây vườn cây
- Góc HT: Xem tranh truyện về một số  nói rõ từ " Trồng cây" Mô phỏng công việc của 
loại cây bác sĩ, cô giáo. Biết giở sách để xem .Biết
- Góc TN: Chăm sóc cây, lau lá, gieo hạt chăm sóc cây, lau lá, chơi với nước, cát, sỏi….
trồng cây  - Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi

 - Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ chơi đúng nơi

 - Hoạt động thư viện    - TCM:  Trò chơi vận động: Bỏ lá
 - Chơi tự do ở các góc Đồng chí: Trần Thị Thuý Hằng dạy thay
 - Nêu gương cuối ngày

 - Dạo chơi trong sân trường, khu vươn cổ tích, chơi trò chơi đóng vai chợ quê, thư viện xanh
 - Chơi với nguyên vật liệu thiên nhiên như: Lá cây, rơm, mầu nước, len, đóng dấu, in hình lá…

Trả trẻ

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 

70 - 80 
phút

 - Cô kê phản ngủ cho trẻ, trẻ lấy gối sắp xếp gọn gàng, phòng ngủ thoáng mát,

 - Tham gia hoạt động như: Nhặt lá rơi, lau lá, tưới nước, chăm sóc cây xanh, nhổ cỏ….

Ăn phụ 20 - 30 
phút

Ngủ trưa
140 - 
150 
phút

 - Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế, chuẩn bị bát thìa. Cho trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt, Cho trẻ  

 trẻ về cô nhắc trẻ chào cô, chào các bạn, cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ ở lớp

Chơi 
hoạt 

động ở 
các góc

40 - 50 
phút

60 - 70 
phút

 món ăn, Trẻ mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm vãi cơm, thức ăn ra bàn

Hoạt 
động học

30 - 40 
phút

Chơi 
ngoài 
trời

30 - 40 
phút

Ăn trưa 60 - 70 
phút

 - Cô cho trẻ xem video về một số loại cây, trẻ thu dọn đồ chơi, vệ sinh, chải đầu tóc

 Cô bao quát giấc ngủ của trẻ. Ngủ dạy cho trẻ chơi trò chơi " kéo cưa lửa xẻ,

 - Cô kê bàn ghế, chuẩn bị ca cốc, bát thìa, chia thức ăn cho trẻ, giới thiệu  món ăn,   
 cất đồ dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh.

 - Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân 
xem tranh ảnh về một số loại cây, chơi đồ chơi ở các góc , trẻ thu dọn  đồ chơi cất đúng 

Thể dục 
buổi sáng

CHỦ ĐỀ: CÂY CỐI XUNG QUANH BÉ- TẾT VÀ MÙA XUÂN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SÔ LOẠI CÂY

Đón trẻ, 
chơi

80 - 90 
phút

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3



ÂM NHẠC VH
NGỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NDTT: DH: Em yêu cây xanh Thơ: Cây dừa

NDKH:NH-NN: Vườn cây của ba
TC: Tiết tấu vui nhộn

*Chuẩn bị
- Góc XD: Gạch, nút nhựa, cây ..… * Cô cùng trẻ chơi trò chuyện về chủ đề. Cô giới thiệu một số góc chơi
- Góc PV: Đồ dùng của bác sĩ, đồ 
dùng cô giáo,  sách, bút, thước.. góc xây dựng, phân vai. Ai làm chủ công trình, Ai làm cô giáo?
 - Góc HT: Tranh truyện về một số cây
 - Góc TN: Chậu cây, bình tưới cây,  trẻ chơi cô  nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc. Cho trẻ nói " Trồng cây" 
khăn lau, nước….

 - Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ chơi đúng nơi

 - Dạy bù ngày thứ 4. LQCC: b,d,đ  - Hoạt động phòng âm nhạc
NGỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc

 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối tuần

của trẻ ở lớp.

 trước khi trẻ ngủ cô kể chuyện cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ. Khi trẻ ngủ cô đóng bớt cửa lại đủ ánh sáng.

* Trẻ thỏa thuận và phân vai chơi, lấy đồ dùng đồ chơi ra trong quá trình 

nơi quy định
đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Cô chia thức ăn cho trẻ, cô giới thiệu

* Tổ chức hoạt động:

Con thích chơi góc nào?  Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung góc chơi như 

* Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, thu dọn đồ dùng đồ chơi để vào

Ăn xong nhắc trẻ xếp bát thìa, ghế vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh

, chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng, chờ bố mẹ đón.

 ngửi hoa, Dấu tay, tập tầm vông" hát. Cho trẻ cất gối gọn gàng, cùng cô thu dọn phản ngủ.

trẻ chào mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn. Ăn xong nhắc trẻ

 cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ,  trò chuyện về 1 số cây xanh, Cho trẻ  
nơi quy định, điểm danh trẻ theo hình thức gọi tên
* Tổ chức hoạt động:

3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "Cây cao cỏ thấp" 1 lần, sau đó cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. kiểm tra VS.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp.

1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 30/12/2024 đến 24/1/2025.
Tuần  I:  Từ ngày 30/12/2024 đến 3/1/2025
* GV dạy sáng: Lò Thị Phong                                                 * Chiều: Đặng Thị Lan

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



* Nội dung: * Mục tiêu
- Hô hấp: Ngửi hoa  - Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Tay: Co và duỗi từng tay kết hợp kiễng  - Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp….
chân  - Trẻ có ý thức tập luyện
- Lưng:Nghiêng người sang 2 bên kết hợp  *Chuẩn bị
tay chống hông,chân bước sang phải,sang trái - Sân tập bằng phẳng
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang  - Hoa cài tay, xắc xô, đài...

THỂ DỤC TẠO HÌNH
Đi nối bàn chân tiến lùi Vẽ một số loại quả

Trò chơi vận động: Chuyền bóng Đồng chí: Trần Thị Thuý Hằng dạy thay

* Nội dung: * Mục tiêu
- Góc XD: Xây vườn cây ăn quả  - Trẻ biết về góc chơi lấy đồ dùng đồ chơi
- Góc PV: Bán hàng, gia đình  xây vườn cây. Biết đóng vai cô giáo, gia đình
- Góc TH:  Vẽ, xé dán, đóng dấu hoa quả vẽ, cắt dán, đóng dấu các loại hoa quả. Biết
bằng màu nước, xếp hột hạt một số loại hoa chơi với cát, sỏi, nước.
quả.  - Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi
-Góc TN: Chơi với cát, sỏi, nước  - Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng

 đồ chơi đúng nơi quy định.

 - Hoạt động thư viện `-  TCM:TCVĐ: Hoa tìm lá, lá tìm hoa
 - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày

 - Chơi TCVĐ - DG: Bắt bướm, lá và gió, gieo hạt, chó sói xấu tính, gà trong vườn rau, 
 - Làm đồ chơi và chơi với nguyên vật liệu tự nhiên: Làm hoa, quả, lá từ màu  nước; 

 - Cô kê bàn ghế, chuẩn bị ca cốc, bát thìa, chia thức ăn cho trẻ, giới thiệu  món ăn, trẻ               

60 - 70 
phút bạn, cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ ở lớp

Cô cho trẻ xem tranh ảnh, chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ thu dọn đồ chơi, 

Ăn phụ 20 - 30 
phút  cất đồ dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh.

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 

70 - 80 
phút

Trả trẻ

Ngủ trưa
140 - 
150 
phút

 Cô bao quát giấc ngủ của trẻ. Ngủ dạy cho trẻ chơi trò chơi " Nu na nu nống, dệt vải,
 - Cô kê phản ngủ cho trẻ, trẻ lấy gối sắp xếp gọn gàng, phòng ngủ thoáng mát,

Ăn trưa 60 - 70 
phút

 - Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế, chuẩn bị bát thìa. Cho trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt, Cho trẻ  

ghế vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh
 món ăn, trò chuyện khi ăn không cười đùa, phải bỏ hạt khi ăn quả. TCTV hóc sặc 

Chơi 
hoạt 

động ở 
các góc

40 - 50 
phút

Hoạt 
động học

30 - 40 
phút

CHỦ ĐỀ: CÂY CỐI XUNG QUANH BÉ- TẾT VÀ MÙA XUÂN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SÔ LOẠI HOA, QUẢ

Nội dung Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3

Chơi 
ngoài 
trời

30 - 40 
phút

 - Đón trẻ vào lớp, thái độ vui mừng và thân thiện, nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phépĐón trẻ, 
chơi

80 - 90 
phútThể dục 

buổi sáng

về 1 số loại hoa quả. Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo ý thích, chơi xong cất đồ chơi                    nơi quy 

 - Quan sát: Thời tiết; cây cối; hoa lá; âm thanh của gió (hoặc của lá cây); lá cây khi 



TOÁN ÂM NHẠC LQCC
Đo độ dài một vật bằng các đơn vị NDTT: BGCT: Hoa kết trái. Tập tô chữ cái: b, d, đ

đo khác nhau NDKH: NHNN: Hoa trong vườn 
TC: Tiết tấu vui nhộn

  chuyển mùa 

chơi đóng vai: Chợ quê; thư viện xanh; Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời
*Chuẩn bị
 - Góc XD: Gạch, nút nhựa, khối… * Cô cùng trẻ chơi trò chuyện về chủ đề. Cô giới thiệu một số góc chơi
 - Góc PV: Rau thật, rau nhựa…
đồ chơi gia đình góc xây dựng, phân vai. Ai làm chủ công trình, Ai làm cô giáo?
- Góc TH: Giấy vé, sáp màu, sách
 giấy màu,hồ dán, keo, kéo…  trẻ chơi cô  nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc. Cho trẻ nói " Trồng cây" 
- Góc TN:  chậu, nước, cát, sỏi…

`- Làm bài tập toán  - Hoạt động phòng kisdmart  - Hoạt động phòng âm nhạc
 - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối tuần

cỏ thấp cây cao, kéo co, bịt mắt bắt dê, dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng

chào mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn. Ăn xong nhắc trẻ

* Trẻ thỏa thuận và phân vai chơi, lấy đồ dùng đồ chơi ra trong quá trình 

* Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, thu dọn đồ dùng đồ chơi để vào

vệ sinh,  chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng, trẻ về cô nhắc trẻ chào cô, chào các

 ngửi hoa, gieo hạt,lá và gió" hát. Cho trẻ cất gối gọn gàng, cùng cô thu dọn phản ngủ.
 trước khi trẻ ngủ cô kể chuyện cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ. Khi trẻ ngủ cô đóng bớt cửa lại đủ ánh sáng.

đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Cô chia thức ăn cho trẻ, cô giới thiệu
Trẻ mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm vãi cơm, thức ăn ra bàn. Ăn xong nhắc trẻ xếp bát thìa, 

Thứ 5 Thứ 6

* Tổ chức hoạt động:

Con thích chơi góc nào?  Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung góc chơi như 

nơi quy định

* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 30/12/2024 đến 24/1/2025.
Tuần  II:  Từ ngày 6/01/2025 đến 10/1/2025
* GV dạy sáng: Đặng Thi Lan                                           * Chiều: Lò Thị Phong

Thứ 4

bố mẹ và các bạn, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân theo đúng ký hiệu. Cho trẻ xem video, trò chuyện về

3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "Trồng cây" 1 lần, cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. kiểm tra VS.

đúng nơi qui định. Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện
* Tổ chức hoạt động:

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp.

1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ



* Nội dung: * Mục tiêu
- Hô hấp: Ngửi hoa  -Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Tay: Co và duỗi từng tay kết hợp kiễng  - Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp….
chân  -Trẻ có ý thức tập luyện
- Lưng:Nghiêng người sang 2 bên kết hợp  * Chuẩn bị
tay chống hông,chân bước sang phải,sang trái - Sân tập bằng phẳng
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang

THỂ DỤC VĂN HỌC
Trèo lên xuống 7 gióng thang Truyện: Sự tích cây vú sữa 

TCVĐ: Chó sói xấu tính

* Nội dung: * Mục tiêu
- Góc XD: Xây vườn rau  - Trẻ biết về góc chơi lấy đồ dùng đồ chơi
- Góc PV: Bán hàng, gia đình  xây vườn hoa. Biết đóng vai cô giáo, gia đình
- Góc TH:  Vẽ, cắt dán, làm an bun  cắt dán,  làm an bun về một số loại rau. Biết
về một số loại rau Gieo hạt, chăm sóc cây, lau lá, trồng cây, tưới
-Góc TN: Gieo hạt, chăm sóc cây, lau lá,  - Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi
trồng cây, chơi cát, nước, sỏi….  - Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng

 đồ chơi đúng nơi quy định.

Trẻ chào mời khi ăn. Động viên nhắc nhở trẻ ăn. Ăn xong nhắc trẻ xếp bát thìa, bàn ghế vào    nơi quy định,rửa tay, lau miệng, uống nước, trẻ đi vệ sinh  đi ngủ

 - Hoạt động thư viện  - TCM: Chọn rau 
 - Chơi tự do ở các góc Đồng chí: Trần Thị Thuý Hằng dạy thay
 - Nêu gương cuối ngày

 - Quan sát, khám phá về màu sắc của cây, khi lá chuyển mùa ( Mùa xuân), sự phát triển 
 - Chơi các TCVĐ - DG: Dung dăng dung dẻ, tung bóng; nhảy vào nhảy ra,  chuột và cáo;      
- Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời như đu quay, cầu trượt, xích đu, bấp bênh,

 trò chuyện, hát, sau đó cho trẻ cất chăn gối vào đúng nơi quy định, đi vệ sinh.

 - Cô cho trẻ xem tranh ảnh, gạch chân những hành vi đúng sai TCTV: Hành động đúng sai

Ăn phụ 20 - 30 
phút  đồ  dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh.

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 

70 - 80 
phút

 - Kê bàn ghế, chuẩn bị ca cốc, bát thìa, chia thức ăn cho trẻ, giới thiệu món ăn, trẻ mời

Trả trẻ

 sáng ấm áp về mùa đông. Cô bao quát giấc ngủ của trẻ  Trẻ ngủ dậy cho trẻ chơi

60 - 70 
phút

 - Tổ chức cho trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt, chuẩn bị bát thìa, bàn ghế sắp xếp gọn gàng trẻ 
Ăn trưa

Ngủ trưa
140 - 
150 
phút

 - Trẻ cùng cô kê phản ngủ, trẻ lấy gối sắp xếp gọn gàng, phòng ngủ thoáng mát, trước 

 Trẻ về cô nhắc trẻ chào cô, chào các bạn, cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động 

Thể dục 
buổi sáng

60 - 70 
phút

Hoạt 
động học

30 - 40 
phút

Chơi 
ngoài 
trời

30 - 40 
phút

Chơi 
hoạt 

động ở 
các góc

40 - 50 
phút

Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

80 - 90 
phút

 - Đón trẻ vào lớp, thái độ vui mừng và thân thiện, nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép
về một số loại rau. Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo ý thích, chơi xong cất đồ chơi                    nơi quy 

CHỦ ĐỀ: CÂY CỐI XUNG QUANH BÉ- TẾT VÀ MÙA XUÂN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU

Nội dung Thời 
gian Thứ 2



TOÁN ÂM NHẠC LQCC
Đo độ dài các vật, so sánh và diễn NDTT: NH-NN: Lý cây bông Làm quen chữ cái l,n,m

đạt kết quả đo NDKH: VTTN: Bài ca về rau
TC: Tiết tấu vui nhộn

*Chuẩn bị
 - Góc XD: Gạch, nút nhựa, khối…* Các con đã gài thẻ vào góc chơi chưa? Cô cùng trẻ chơi trò chuyện về 
 - Góc PV: Rau thật, rau nhựa…
đồ chơi gia đình chuyện về một số góc chơi? Trẻ về các góc chơi.

- Góc TH: Giấy vé, sáp màu, sách * Trẻ thỏa thuận và phân vai chơi, lấy đồ dùng đồ chơi ra trong quá trình 

 giấy màu,hồ dán, keo, kéo…  trẻ chơi cô bao quát, nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc.

- Góc TN: Chậu cây, bình tưới cây* Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, cho trẻ thăm quan góc xây dựng, trẻ 
giẻ lau,…

Trẻ chào mời khi ăn. Động viên nhắc nhở trẻ ăn. Ăn xong nhắc trẻ xếp bát thìa, bàn ghế vào    nơi quy định,rửa tay, lau miệng, uống nước, trẻ đi vệ sinh  đi ngủ

 - ĐD: Lúa ngô là cô đậu nành  - Hoạt động phòng kisdmart  - Hoạt động phòng âm nhạc
 - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối tuần

trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn. Ăn xong nhắc trẻ cất 

của cây
 bóng bay, cây cao cỏ thấp; Ngủi hoa, Hoa tìm lá, lá tìm hoa; Cuốc đất, Trồng cây.
 ống  dài, nhà bóng, chơi 

cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ thu dọn đồ chơi, vệ sinh, chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng

khi ngủ cô kể chuyện cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ. Khi trẻ ngủ cô đóng bớt cửa  lại vừa đủ độ
  1 trò chơi  nhẹ nhàng ( Tập tầm vông, con muỗi, kéo cưa lừa xẻ, gà gáy vịt kêu, oản tù tì)

giúp cô chia bát thìa, cô giới thiệu món ăn, trò chuyện khi ăn không cười đùa, phải bỏ hạt khi ăn

1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp.

3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi " Pha nước cam" 1 lần, cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. kiểm tra VS.

 của trẻ ở lớp, tình hình sức khỏe của trẻ ở trường.  

* Tổ chức hoạt động:

 chủ đề, cô giới thiệu các góc chơi. Con thích chơi góc nào? Cô trò 

giới thiệu công trình xây dựng. Cô nhận xét và trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

Thứ 5 Thứ 6

bố mẹ và các bạn, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân theo đúng ký hiệu. Cho trẻ xem tranh ảnh, trò chuyện về
đúng nơi qui định. Điểm danh trẻ theo tổ

Thứ 4

* Tổ chức hoạt động:

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 30/12/2024 đến 24/1/2025.
Tuần  III:  Từ ngày 13/01 đến 17/01/2025
* GV dạy sáng: Lò Thị Phong                                                  * Chiều: Đặng Thi Lan



* Nội dung: * Mục tiêu
- Hô hấp: Ngửi hoa  - Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Tay: Co và duỗi từng tay kết hợp kiễng  - Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp….
chân  - Trẻ có ý thức tập luyện
- Lưng:Nghiêng người sang 2 bên kết hợp  *Chuẩn bị
tay chống hông,chân bước sang phải,sang trái - Sân tập bằng phẳng
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang  - Hoa cài tay, xắc xô, đài...

THỂ DỤC Tạo HÌNH
Ném xa bằng 2 tay Xé dán hoa mùa xuân 

Trò chơi vận động: Chạy tiếp sức Đồng chí: Trần Thị Thuý Hằng dạy thay

* Nội dung: * Mục tiêu
- Góc XD: Xây công viên  - Trẻ biết gài thẻ về góc chơi, biết sử dụng 
 - Góc PV: Gia đình, bán hàng đồ dùng đồ chơi để xây công viên, mô phỏng
- Góc TH: Làm hoa, tranh bằng màu nước để thể hiện được vai chơi bán hàng, gđ. Biết làm
trang trí ngày tết  hoa bằng màu nước. Biết chăm sóc cây….
- Góc TN: Chăm sóc cây, lau lá, nhổ cỏ,  - Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi
 trồng cây  - Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng

 đồ chơi đúng nơi quy định.

 - Hoạt động thư viện  -  Trò chơi mới: TCDG: Ném còn 
 - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày

 - Làm đồ chơi và chơi với nguyên vật liệu tự nhiên: Làm hoa, quả, lá từ màu  nước; 

Trả trẻ
60 - 70 

phút

Ăn phụ 20 - 30 
phút  cất đồ dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh.

 - Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân như: Lau mặt, chải tóc, sửa sang quần áo. Cho trẻ xem tranh            . Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.        
 trẻ chào cô và các bạn trước khi ra về.

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 

70 - 80 
phút

 - Cô kê bàn ghế, chuẩn bị ca cốc, bát thìa, chia thức ăn cho trẻ, giới thiệu  món ăn,   

 nhắc trẻ xếp bát thìa, ghế vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh

Ngủ trưa
140 - 
150 
phút

 - Cô kê phản ngủ cho trẻ, trẻ lấy gối sắp xếp gọn gàng, phòng ngủ thoáng mát,
 Cô bao quát giấc ngủ của trẻ. Ngủ dạy cho trẻ chơi trò chơi " Thổi bóng, con muỗi

Chơi 
hoạt 

động ở 
các góc

40 - 50 
phút

Ăn trưa 60 - 70 
phút

 - Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế, chuẩn bị bát thìa. Cho trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt, Cho trẻ  
 món ăn, trò chuyện không ăn thức ăn có mùi ôi thiu, uống các loại nước có ga. TCTV: 

Hoạt 
động học

30 - 40 
phút

Chơi 
ngoài 
trời

30 - 40 
phút

 - Quan sát: Thời tiết; cây cối; hoa lá; âm thanh của gió (hoặc của lá cây); lá cây khi 
 - Chơi TCVĐ - DG: Trồng cây, Chuyển thực phẩm về Chồng nụ chồng hoa, Cầu thủ 

Đón trẻ, 
chơi

80 - 90 
phút

 - Đón trẻ vào lớp, trẻ chào hỏi lễ phép bố mẹ, cô giáo và các bạn. Nhắc nhở trẻ để đồ dùng
 đán và mùa xuân. Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo ý thích, chơi xong cất  đồ chơi                    nơi quy 

Thể dục 
buổi sáng

CHỦ ĐỀ: CÂY CỐI XUNG QUANH BÉ- TẾT VÀ MÙA XUÂN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ MÙA XUÂN

Nội dung Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3



KPXH ÂM NHẠC 
Trải nghiệm về ngày tết nguyên NDTT: VĐTN: Mùa xuân đến rồi NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

đán NDKH:NHNN: Ngày tết quê em
TC: Tiết tấu vui nhộn

chuyển mùa; 

*Chuẩn bị
- Gạch, nút nhựa, khối nút…. * Các con đã gài thẻ vào góc chơi chưa? Chơi trò chơi " Tặng hoa" 
- Đồ dùng đồ chơi gia đình,
, bán hàng  Trẻ về góc chơi.
- Giấy, màu nước, củ, quả… * Trẻ thỏa thuận và phân vai chơi, lấy đồ dùng đồ chơi ra trong quá trình 
- Chậu cây, bình tưới cây, đất,  trẻ chơi cô bao quát, nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc.
xọt, các loại hạt, cây * Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, cho trẻ thăm quan góc xây dựng, trẻ 

 - LQKT: Mùa xuân đến rồi  - Tập tô chữ cái l, n, m ( Dạy bài T6) NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
 - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày

chơi đóng vai: Chợ quê; thư viện xanh; Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thuý Hằng

 ảnh, gạch chân những hành vi đúng sai TCTV: Hành động đúng sai. Trao đổi về tình hình của trẻ ở lớp

trẻ chào mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn. Ăn xong nhắc trẻ

 Ngộ độc thực phẩm Trẻ mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm vãi cơm, thức ăn ra bàn. Ăn xong

 trước khi trẻ ngủ cô kể chuyện cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ. Khi trẻ ngủ cô đóng bớt cửa lại đủ ánh sáng.
 bóng tròn to, bóng bay xanh, con thỏ" hát. Cho trẻ cất gối gọn gàng, cùng cô thu dọn phản ngủ.

* Tổ chức hoạt động:

trò chuyện về chủ đề, cô giới thiệu các góc chơi, Con thích chơi góc nào?   

giới thiệu công trình xây dựng. Cô nhận xét và trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi
đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Cô chia thức ăn cho trẻ, cô giới thiệu

 bóng rổ; Chìm nổi,Chạy tiếp sức;  Ô ăn quan, Chuyển trứng; Ném còn, Nhảy tiếp sức. 

1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp.

3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "Trồng cây" 1 lần, cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. kiểm tra VS.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

Thứ 5 Thứ 6

 cá nhân theo đúng ký hiệu. Cho trẻ xem tranh, chơi vơi đồ chơi ở các góc chơi. Trò chuyện về Tết nguyên 
đúng nơi qui định. Điểm danh trẻ theo hình thức phát hiện ban vắng
* Tổ chức hoạt động:

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 30/12/2024 đến 24/1/2025.
Tuần  IV:  Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025
* GV dạy sáng:  Đặng Thị Lan                                           * Chiều: Lò Thị Phong

Thứ 4
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